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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: 16/2013/TT-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2013 
  

THÔNG TƯ 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 sửa 
đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau:  
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem bưu chính Việt Nam 
Ký hiệu QCVN 69:2013/BTTTT 
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với 

thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 
68MHz 

Ký hiệu QCVN 70:2013/BTTTT 
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp 

phân phối tín hiệu truyền hình 
Ký hiệu QCVN 71:2013/BTTTT 
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4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của thiết bị trong 
hệ thống phân phối truyền hình cáp  

Ký hiệu QCVN 72:2013/BTTTT 
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25MHz - 1GHz 
Ký hiệu QCVN 73:2013/BTTTT 
6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1GHz - 40GHz 
Ký hiệu QCVN 74:2013/BTTTT 
7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải 

tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải 
Ký hiệu QCVN 75:2013/BTTTT 
8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải 

tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải 
Ký hiệu QCVN 76:2013/BTTTT 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014.  
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
  BỘ TRƯỞNG 

 
 Nguyễn Bắc Son 
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 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM 

 
National technical regulation on Vietnam postage stamps 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lời nói đầu  
QCVN 69:2013/BTTTT được biên soạn trên cơ sở TCVN 6055:1995 - Tem 

Bưu chính, có tham khảo các tài liệu của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và 
tiêu chuẩn chất lượng tem bưu chính của một số nước. 

QCVN 69:2013/BTTTT do Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam biên soạn, Vụ 
Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm 
theo Thông tư số 16/2013/TT-BTTTT ngày 10 tháng 7 năm 2013. 
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THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM 

National technical regulation on Vietnam postage stamps 
 
1. Quy định chung 
1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem Bưu chính Việt Nam áp dụng cho các loại 

tem Bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành. 
1.2. Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động sản xuất, phát hành, cung ứng tem Bưu chính Việt Nam. 
1.3. Giải thích từ ngữ 
1.3.1. Tem Bưu chính Việt Nam (sau đây gọi tắt là tem) là ấn phẩm do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về bưu chính của Việt Nam quyết định phát hành để 
thanh toán trước giá cước sử dụng dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công 
cộng và được công nhận trong mạng lưới của Liên minh Bưu chính Thế giới. Tem 
Bưu chính Việt Nam bao gồm tem phổ thông và tem đặc biệt. 

1.3.2. Tem phổ thông là tem không có thời hạn cung ứng và được phép in lại. 
1.3.3. Tem đặc biệt là tem có thời hạn cung ứng và không được phép in lại. 

Tem đặc biệt bao gồm tem kỷ niệm và tem chuyên đề. 
1.3.4. Khuôn hình tem là phần diện tích in hình ảnh và các thông tin chính của 

tem (không bao gồm lề tem).  
1.3.5. Khuôn khổ tem là số đo các cạnh của khuôn hình tem, tính bằng mi-li-mét. 
Đối với tem hình vuông, tem hình chữ nhật, khuôn khổ tem là: X × Y, trong đó 

X: Là số đo cạnh ngang của tem, Y: Là số đo cạnh dọc của tem. 
Đối với tem có hình dạng khác, khuôn khổ tem là số đo các cạnh (cạnh đáy 

nêu trước, các cạnh còn lại nêu theo chiều kim đồng hồ), hoặc số đo đường kính 
tem đối với tem tròn.  

1.3.6. Chiều thuận của tem là chiều của giá tiền in trên tem. Trong trường hợp 
tem không in giá tiền, chiều thuận của tem là chiều thuận của hình ảnh chính thể 
hiện trên tem. 

1.3.7. Lề tem là khoảng cách tính từ mép khuôn hình tới tâm lỗ đục răng 
(đối với tem có răng) hoặc tới đường cắt (đối với tem không răng). Đối với tem in 
tràn lề, lề tem bằng 0. 

1.3.8. Lề tờ tem là khoảng cách tính từ tâm lỗ đục răng (đối với tem có răng) 
hoặc từ đường cắt (đối với tem không răng) của tem sát cạnh tờ tem đến mép ngoài 
tờ tem. 


